        TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ I

KHỐI 6 – NĂM HỌC: 2016 -2017
1/ MÔN: NGỮ VĂN  

I. PHẦN VĂN BẢN: 

1. Khái niệm các thể loại: truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười

2. Phân biệt sự khác nhau giữa truyền thuyết và cổ tích, truyện ngụ ngôn và truyện cười

3. Ôn tập nội dung, ý nghĩa và nghệ thuật của các thể loại truyện: (lập bảng tổng hợp)

· Truyện truyền thuyết: Thánh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh

· Truyện cổ tích: Thạch Sanh, Em bé thông minh

· Truyện ngụ ngôn: Ếch ngồi đáy giếng, Thầy bói xem voi

· Truyện cười: Treo biển

	STT
	Tªn truyÖn
	ThÓ lo¹i
	Ý NGHĨA
	NghÖ thuËt

	
	
	
	
	


II. PHẦN TIẾNG VIỆT:

1. Khái niệm các đơn vị kiến kiến thức tiếng Việt: Từ và cấu tạo từ, nghĩa của từ, từ loại: danh từ, động từ, tính từ; cụm từ: cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.

2. Lập sơ đồ: Cấu tạo từ, Nghĩa của từ, Từ loại và cụm từ

a. Cấu tạo từ





b. Nghĩa của từ

   c. Từ loại và cụm từ


III. PHẦN TẬP LÀM VĂN

1. Văn tự sự kể người, kể việc.

2. Văn tự sự kể chuyện tưởng tượng.

========== =============

2/ MÔN: LỊCH SỬ
1. Lập bảng thống kê: Xã hội cổ đại phương Đông và xã hội cổ đại phương Tây theo mẫu sau

	Nội dung
	Xã hội cổ đại phương Đông
	Xã hội cổ đại phương Tây

	Tên các quốc gia
	
	

	Ngành kinh tế chính
	
	

	Các giai cấp( tầng lớp)
	
	

	Thành tựu
	
	

	+ Lịch
	
	

	+ Chữ viết
	
	

	+ Toán học
	
	

	+ Kiến trúc
	
	


2. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? 

3. Vẽ sơ đồ và giải thích sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang . Em có nhận xét gì về tổ chức của nhà nước Văn Lang?

4. Nêu những nét chính trong đời sống vật chât và tinh thần của cư dân Văn Lang qua các nội dung: ăn, ở, mặc. đi lại, phong tục tập quán, tín ngưỡng?

5. Nghề nông trồng lúa nước ra đời ở đâu và từ bao giờ? Nghề nông trồng lúa nước ra đời có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống con người lúc đó? 


========== =============

3/ MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

· Bài 8: Sống chan hòa với mọi người

· Bài 9: Lịch sự, tế nhị

· Bài 11: Mục đích học tập của học sinh

       ========== =============

4/ MÔN: MĨ THUẬT

Khối 6: Ôn tập vẽ trang trí

       ========== =============

5/ MÔN: THỂ DỤC

1. Ôn TTTC

2. Ôn chạy bền

       ========== =============

6/ MÔN: ÂM NHẠC

1. Bài hát “Tiếng chuông và ngọ cờ”

2. Bài hát “vui bước trên đường xa”

3. Tập đọc nhạc số 2

4. Tập đọc nhạc số3

5. Bài hát “Đi cấy”

       ========== =============

7/ MÔN : TIẾNG ANH

I. Grammar ( Unit 1 to Unit 5)

- Tense of verbs: present simple, present progressive, present progressive for future.
- Question words: What, Who, Where, When, How, Which,  How old, How much, How many.

- Prepositions : in, on, at,  in front of, to the right/ left of,bebind, next to / near, opposite, betwween.... and..

- Adjectives for personality

-  Asking for and giving the directions. 

- Comparison: comparatives and superlatives

- Modal verbs: Must + V # Mustn’t + V

- Structure: 
There is + N singular

 There are + N plural

-Vocabulary of subjects

II. Type of exercise

- Pronunciation

- Choose the best answer

- Rewrite the sentences

- Read a passage then answer the questions or decide the statements are true or false

- Listen to the tape and then: choose the best answer, fill in the gaps or decide the statements are true or false

- Write a passage or a letter, a travel guide about something.

III. Exercises

I. Find the word which has a different sound in the part underlined:

1. A. funny


B. lunch

C. sun


D. computer

2. A. photo


B. going

C. brother

D. home

3. A. school


B. teaching

C. chess

D. chalk

4. A. cold


B. volleyball

C. telephone

D. open

5. A. meat


B. reading

C. bread

D. seat

6. A. writes


B. makes

C. takes

D. drives
7. A. never


B. often

C. when

D. tennis

8. A. eating


B. reading

C. teacher

D. breakfast

9. A. watches


B. boxes

C. misses

D. cakes
10. A. open


B. doing

C. going

D. Cold

11.A. coffee


B. see


C. agree

D. free
12.A. city


B. cathedral

C. central

D. cinema

13.A. every 


B. prepare

C. relative

D. helping

14.A. chat


B. peach

C. chocolate

D. chemistry


15.A. leave


B. break

C. repeat

D. peaceful


16.A. money


B. close

C. most

D. judo


II. Read the definition and write the words:

1. This person gives a lot of attention to what he/she is doing so that he/she does not have an accident, make a mistake, or damage something. ______________ 

2. This person has original and unusual ideas. ______________ 

3. This person is always doing a lot of homework. ___________ 

4. This person is not angry if he/she has to wait. _____________ 

5. This peron likes sports and doing sports. ____________ 

6. This person likes talking very much. __________ 

7. It is a place where we borrow books. _____________ 

8. It is a place where we watch a film. __________ 

9. It is a place where we can look at paintings. ____________ 

10. It is a place where they sell medicines, soap and make-up. ____________ 

III. Supply the correct form of verbs  
1. Ba and I ( be).......................................students.

2. Lan ( not play) .....................................games after school.

3. My brother ( live).................................in Ho Chi Minh City.

4. We (listen)........................................to music now.

5. My father always ( get )................................up at six.

6. There (be).................................twenty classrooms in his school.

7. Our school ( have).............................. a big yard.

8. Where (be)......................... your father now? He (watch).....................TV in his room.

9. He isn't in his room. He (play)..................................in the garden.

10. They ( play)................................volleyball every afternoon.

11. Listen! Mai (sing)................................

12. We (do)........................... our homework now.

13. I (be) ............................in grade 6.

14. What your sister ( do ).................................?  She is reading.

15. Your mother (go)................................ to work by bus?

16. Lan usually (play) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . badminton in the fall.

17.  They (not go) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to school on Sunday.

18. We ( watch )...............TV every evening .

19. Vy ( listen)..............to music every night .

20. Their house ( have )...............a big garden.

IV. Make question for underlined words


1.There are three bookstores near my house

2. Mrs. Long’s daughter is eleven

3. My sister gets up at 6.00 every morning

4. Mai lives in the city.

5. They walk to work every day.

6. My brother goes to school at 6 every day.
7. A cat sleeps under the bed.
8. She is a teacher.
9. I'm reading a book
10. Ha is in class 6A4.

11. Her class has English on Monday, Wednesday and Friday.

V. Complete the sentences using prepositions in the box

	In, on, at, to, under, of,  behind, near, with, from, between, …and, next to opposite, ....


1. Her parents live ________ Ha Noi.

2. I live ________ 45 Tran Phu Street.

3. They live _________ Tran Hung Dao Street.

4. Her birthday is _________ Friday, August 20th .

5. He looks different ________ his father.

6. We are _____ class 7A.

7. She lives _______ her aunt and uncle.

8. She lives _______ a flat.

9. The lamp is next ______ the picture.

10.  The picture is _______ the wall.

11. The armchairs aren’t far from the TV. They are ________ the TV.

12. Hoa’s father works ______ the farm _____ the countryside.

13. The nurse takes care _________ sick people.

14. The books are _______ the bookshelf.

15. They often go swimming ________ Sunday.

16. It often rains _______ July.

17. There is a bus station _________ to my house.

18. My house is _______ the books store and the school.

19. The students are reading books _______ the library.

20. I usually buy a phone card _____ the post office.

21. The drugstore is _______ the left of the  hospital.

VI. Find and correct the mistakes : 

1. Our classroom is on the three floor

2. Nhung’s house haves 6 rooms

3. What time your brother gets up?

4. How many teachers there are in your school?

5. Her garden is big. It’s a garden big

6. Every morning we has breakfast at 7 a.m

7. Do Minh go to school at 7.15?

8. He gets up and brush his teeth in the morning

9. This is my book and these is my rulers.

10. She isn’t have classes on Saturday and Sunday.

11. There are some orange juice and some milk to drink.

12. Tomorrow Loan is buys a new camera for her brother’s birthday.

13. Tom does not never go fishing in the winter.

14. Students shouldn’t to litter the schoolyard.

15. Is your house at the country? – Yes, it is. 

VII.Complete the sentences so it means the same as the sentences above. 
1. I don’t have a bookshelf in my room.

· There------------------------------------------------------------------------------ 

2. The note book is on the book.

· The book ------------------------------------------------------------------------

3. The car is in front of the bus.

· The bus ----------------------------------------------------------------------------

4. My favorite room in the house is the bedroom. 

· I like--------------------------------------------------------------------------------

5. Quang is lazier than Ha.

· Ha-----------------------------------------------------------------------------------

6. A city is noisier than a village. 

· A village----------------------------------------------------------------------------

7. Please tell me something about your neighborhood.

· Can---------------------------------------------------------------------------------- 

8. In summer, Da Nang is hot but Vinh hotter.

· In summer, Vinh------------------------------------------------------------------

9. It is wrong of us to throw rubbish.

· We mustn’t -----------------------------------------------------------------------

10. Ha Noi is large, Bangkok is larger and Tokyo is the largest.

· Tokyo is -------------------------------------the three cities.

11. It is not good to stay up so late to listen to music.

· You should------------------------------------------------------------------------

12. How many times a week do you go to your painting club.

· How often -------------------------------------------------------------------------

13. It is essential that you do your homework before going to school.

· You must ---------------------------------------------------------------------------

14. Nobody is older than my grandfather in my family.

· My grandfather is -----------------------------------------------------------------

15. Kiet is the best at English in his class.


Nobody in Kiet’s class------------------------------------------------------------
VIII. Use the following sets of words and phrases to write complete sentences.

1. The Truong Sa Islands / large / than / The Hoang Sa Islands/.

2. Ayers Rock/ the / strange / rock / Australia/

3. Which / high / Fansipan / or / Mount Everest/?

4. I think / Phong Nha – Ke Bang National Park / wonderful / than/ Cat Tien National Park/.

5. Ha Long Bay / famous / than / Phu Quoc Island/.

6.Mai/intelligent/Kien 

7.My brother/strong/my sister.

8.Life in the city /exciting/ life in the countryside.

9.Doing our homework/important/ reading a novel.

10.Ho Chi Minh City/big/Ha Noi capital.

11.Mount Everest/the/high/the world.

12.Ba Be Lake/the/large/in Viet Nam.

13.Mekong River/the/long/ in Viet Nam.

14.Uluru / the/ beautiful/mountain/ Australia

15.Lan/the/good/English/my class.

IX. 1/ Complete the letter using the words in the box.

Dear Ha,

Let’s (1)_______________on Sunday evening at Quynh Café on Tran Quang Dieu Street. There’s a post office on the corner of the street. The café is next to the post office. There’s a cinema opposite the café (2)_________we can see a film after we have coffee.

To (3)__________to the café, take bus (4)__________8 to Truong Thi Street. Get off at the bus stop in front of a park. Go along the street (5)_________ you get to the traffic lights and then turn right. Take the first (6)_________ on your right. Go straight ahead – just about 500 metres and it’s on your left.

See you there!

Khang

2/ Read and complete the passage. Use the words in the box. There is one example.

	Writing         clever           are going            homework         makes          has


I’m Vy. My close friend is Lan. She is very pretty. She has short black hair and big brown eyes. She is_____(1)___ and hard-working but she is very funny. She ___(2)____ jokes and we all laugh. She loves reading and ___(3)____ short poems. I like being with her. We often do our ___(4)____ together and she helps me a lot. This Saturday we’re going to the Tay Ninh museum. Then we ____(5)_____to the park. It’s going to be fun.

* Read the passage again and choose true (T) or false (F) for each sentence
1. Lan has long black hair._______

2. Lan  likes reading and writing short poems.________

3. This Saturday , Lan and Vy are going to a museum in Ho Chi Minh city._______

4. Lan is Vy’s close friend.__________

X.Match the questions with correct answers

	A
	B

	1. How many classes are there in your school?

2. How is your first week at school?

3. What do you do in the evening?

4. Does Mai live near her school?

5. Excuse me! Is there a super market near here?

6. Is Ha Noi more exciting than Vinh City?

7. What shall we do this evening?

8. Where is the cinema?
	a. Yes, she does.

b. Oh wonderful.

c. Sixteen

d. I do my homework and watch TV.

e. Yes, it is.

f. Let’s stay at home and watch TV.

g. It’s on Quang Trung street, opposite the park.

h. Yes, there is one at the corner of the street.


XI. Write

1. Write a paragraph about your neighbourhood, using the cues below:

· Where is your neighbor hood? (in the city, near a city, in the country, in the mountain, etc.)

· What can you see in your neighbourhood? (streets, houses, trees, hills, shopping centres, schools, a cinema, etc.)

· What do the streets/ the houses/ the shops, etc. in your neighbourhood look like?

· Do you like living in your neighbourhood? Why/ Why not?

2.  Write about your best friend. Use the cues. 
1. What is his/her name?

2. What does he/she look like?

3. What does he/she like doing?

4. What does he/she do for you?

3. Write a travel guide about a natural wonder of Viet Nam you know using the cues:

1. Name a natural wonder of Viet Nam?


2. Where is it?

3. How far is it from here/your house?


4. How can you get there?

5. What is special about it?




6. What can you do there?

	BAN GIÁM HIỆU

Trần Thụy Phương
	TỔ TRƯỞNG TỔ XÃ HỘI
      Nguyễn Thị Bích Hồng
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